
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 
ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND – UBMTTQ – CÁC ĐƠN VỊ 

 XÃ QUỲ CHÂU 
 

ĐẢNG ỦY 
T

T 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Hoài 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND 
0947.586.688 

2 Vi Văn Hanh Phó Bí thư Đảng ủy 0946.706.655 

3 
Nguyễn Hùng 

Cường 
Trưởng Ban xây dựng Đảng 0903.205.333 

4 Bùi Thị Giang Phó TB xây dựng Đảng 0932.456.383 

5 Võ Minh Ngọc Chủ nhiệm UBKT Đảng 0339.316.875 

6 Võ Mỹ Giang Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng 0972.346.767 

7 Sầm Anh Dũng Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0919.171.646 

8 Lang Thị Tuệ Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0989.946.869 

 

HĐND XÃ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 Thái Quốc Hùng Phó Chủ tịch HĐND 0977.559.800 

2 Võ Thái Tịnh Phó ban KT-NS HĐND 0914.574.715 

3 Nguyễn Thị Ngọc Phó ban VH-XH 0936.122.755 
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CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch UBND 0915.886.222 

2 Nguyễn Văn Hà Phó Chủ tịch UBND 0944.346.356 

3 Trần Bảo Linh Phó CT UBND, GĐ TT PVHHC 0975.231.231 

​  

CÁC PHÒNG UBND XÃ 
 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 Đoàn Thị Nguyệt Chánh Văn phòng HĐND-UBND  0984.641.562 

2 Vi NgọcĐức Phó Chánh VP HĐND-UBND 0344.346.348 

3 Nguyễn Thị Bình Trưởng phòng VH-XH 0942.940.496 

4 Vi Văn Duẩn Phó Trưởng phòng VH-XH 0975.883.500 

5 Kim Văn Minh Trưởng phòng KT 0975.094.898 

6 Lữ Văn Sơn Phó Trưởng phòng KT 0932.242.986 

7 Tống Thị Thu Hồng Phó Giám đốc TTPVHC 0917.662.826 
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KHỐI ĐOÀN THỂ 

 

 
T
T 

 
Họ và tên 

 
Chức vụ 

 
 

Điện thoại 
 

 Mặt trận tổ quốc xã 
 

1 
 
Nguyễn Thị Hiếu Chủ tịch MTTQ xã QC 0936.272.67

8 

2 Võ Lâm Phương PCT  UBMTTQ, kiêm Bí thư Đoàn 
thanh niên xã Quỳ Châu 0822.964.555 

 
3 
 

 
Hà Văn Đức 
 

 
PCT UBMTTQ, kiêm Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh xã Quỳ Châu 

 
0904.908.456 

4 Lang Viết Sĩ PCT UBMTTQ, kiêm Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Quỳ Châu 0368.424.835 

5 Nguyễn Thị Lệ Anh PCT UBMTTQ, kiêm Chủ tịch Hội 
LHPN xã Quỳ Châu 0919.649.222 

 

 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

T

T 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

 Các Trạm 

1 Nguyễn Thị Hoa Trạm Trưởng Khí tượng 0978.108.599 

2 Đặng Văn Hùng Trạm Trưởng thủy văn 0972.128.401 

3 Hoàng Văn Hân Trạm trưởng Cấp nước 0982.224.789 

 

Điện lực 

1 Lê Đại Nghĩa 
Đội trưởng đội quản lý Điện lực KV 

Quỳ Châu 
0968.006.006 
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2 Nguyễn Thượng Tuấn 
Đội phó đội quản lý Điện lực KV Quỳ 

Châu 
0914.236.271 

 

Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳ Châu 

1 Vương Đình Hòa Giám đốc Bảo hiểm XH 0917.883.555 

2 Nguyễn Văn Sỹ P. Giám đốc Bảo hiểm XH 0976.681.611 

 

Hạt giao thông, hạt kiểm lâm 

1 Trần Võ Hải Hạt trưởng hạt giao thông  0989.189.890 

2 Nguyễn Hữu Duy Q.Hạt trưởng hạt Kiểm lâm 0976.347.007 

3 Nguyễn Tất Hà P. Hạt trưởng hạt Kiểm lâm 0985.227.557 

 

Lâm trường 

1 Phạm Công Thành Giám đốc Lâm trường Quỳ Châu 0374.555.777 

2 Phan Văn Quốc P. Giám đốc Lâm trường Quỳ Châu 0977.735.188 

 

Kho bạc nhà nước khu vực 11 

1 Trần Văn Hòa 
Trưởng Phòng GD số 24-KBNN 

KV11 
0945.109.988 

2 Lê Nguyên Khang 
P.Trưởng Phòng GD  số 24-KBNN 

KV11 
0942.555.868 

3 Lô Thị Lực 
P.Trưởng Phòng GD  số 24-KBNN 

KV11 
0916.698.974 

4 Nguyễn Thị Thủy 
P.Trưởng Phòng GD  số 24-KBNN 

KV11 
0983.662.667 

 

Ngân hàng nông nghiệp  

1 Vang Thanh Tâm Giám Đốc Ngân hàng NN 0974.383.382 

2 Trần Xuân Thủy Phó  Giám Đốc Ngân hàng NN 0915.678.708 

3 Trần Xuân Huy Phó  Giám đốc Ngân hàng NN 0962.632.258 

4 Đặng Xuân Huy  Giám Đốc NH chính sách XH 0975.898.663 
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5 Ngô Thế Vĩnh Phó Giám Đốc NH chính sách XH 0917.101.383 

 

Tòa án khu vực 10 

1 Đào Văn Đạt Chánh án tòa Án khu vực 10 0944.632.989 

2 Nguyễn Công Phong P. Chánh Án Tòa Án khu vực 10 0949.209.506 

3 Lô Xuân Diệu P. Chánh Án Tòa Án khu vực 10 0388.171.060 

4 Quán Vi Tuấn P. Chánh Án Tòa Án khu vực 10 0916.375.199 

 

Thi hành án 

1 Quán Vi Hà Trưởng phòng Thi hành án KV 10 0915.038.911 

2 Phạm Văn Long P.Trưởng phòng Thi hànhánDS KV 10 0914.553.595 

 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 

1 Nguyễn Văn Nam Viện trưởng VKSND KV 10 0917.116.968 

2 Lữ Văn Sơn Phó viện trưởng VKSND KV 10 0943.158.242 

3 Trương Văn Hào Phó viện trưởng VKSND KV 10 0912.387.256 

4 Phan Anh Tài Phó viện trưởng VKSND KV 10 0974.643.041 

5 Vi Thị Việt Phó viện trưởng VKSND KV 10 0386.399.866 

6 Lô Thị Giang Phó viện trưởng VKSND KV 10 0977.760.698 

 

BCH phòng thủ khu vực 3 

1 Thượng tá Trần Hoàng Nhật Chỉ huy trưởng BCH phòng thủ KV3 0984.765.688 

2 Trung tá Bùi Văn Hùng P.CH trưởng BCH phòng thủ KV3 0975.755.324 

3 Trung tá Nguyễn Xuân Hiếu P.CH trưởng BCH phòng thủ KV3 0968.758.809 

 

VNPT 

1 
 

Phan Xuân Bảy 

 

GiámĐốc VNPT 

 

0912.234.335 

2 Trần Nguyên Sơn Phó Giám Đốc VNPT 0912.701.717 
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Chi nhánh thủy lợi 

1 Hồ Thanh Tùng Giám Đốc chi nhánh Thủy lợi 0976.465.369 

2 Đinh Khắc Huy Phó Giám Đốc chi nhánh Thủy lợi 0986.287.007 

 

Thủy điện Nậm Pông 

1 Hoàng Văn Bình GĐ Nhà máy thủy điện Nậm Pông 0976.460.298 

 

Chi nhánh Thủy lợi 

1 Hồ Thanh Tùng GĐ chi nhánh Thủy lợi 0976465369 

 

Phòng hộ 

1 Trần Ngọc Kiên Trưởng ban QL Rừng phòng hộ 0975.107.887 

2 Nguyễn Sỹ Thắng Phó ban QL Rừng phòng hộ 0943.148.345 

 

Bưu điện 

1 Nguyễn Văn Toàn Giám đốc Bưu điện 0946.209.668 

2 Nguyễn Thị Thu Trang Phó  Giám đốc Bưu điện 0912.890.330 

 

Trung tâm y tế 

1 Đặng Tân Minh Giám đốc Trung tâm y tế 0915.665.432 

2 Vi Văn Thắng P.Giám đốcTrung tâm y tế 0934.535.868 

3 Hoàng Anh Hiệp P.Giám đốcTrung tâm y tế 0985.225.219 

4 Lô Thanh Quý  P.Giám ĐốcTrung tâm y tế 0914.404.205 

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

 

1 Phan Quang Thịnh Giám đốc TTBD Chính trị 0986.662.273 

2 Vi Thị Thu P. Giám đốc TTBD Chính trị 0917.027.037 

 

TTGDTX – GDNN 
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1 Nguyễn Thị Xuân Giám Đốc TT GDTX-GDNN 0918.001.202 

2 Nguyễn Văn Ái P.Giám Đốc TT GDTX-GDNN 0976.334.643 

 

TRƯỜNG HỌC 

 
 

Trường THPT Quỳ Châu 

1 Cao Thanh Lưu Hiệu Trưởng trường THPT  0915.128.640 

2 Lê Quốc Khánh Hiệu phó Trưởng trường THPT  0974.495.247 

3 Nguyễn Hữu Đàn Hiệu phó Trưởng trường THPT  0962.379.557 

4 Nguyễn Thị Bình Hiệu Phó Trưởng trường THPT  0973.073.618 

 
 

Trường THCS  

1 Bùi Hoàng Báu Hiệu Trưởng trường THCS Nội trú 0942.211.022 

2 Lê Thúy Mai Hiệu phó trường THCS Nội trú 0946.768.878 

3 Trần Ánh Sáng Hiệu phó THCS Nội trú 0988.545.252 

4 Phạm Thị Quỳnh Hiệu trưởng THCS Hạnh Thiết 0919.577.969 

5 Đặng Xuân Phúc HP trường THCS Hạnh Thiết 0971.513.768 

6 Cao Thị Tâm HP trường THCS Hạnh Thiết 
0382.117.567 

0916.922.978 

7 Lê Thị Hưng Hiệu trưởng THCS Hội Nga 0963.333.234 

8 Lang Văn Nguyên Hiệu phó THCS Hội Nga 0946.369.064 

9 Nguyễn Thu Hiền Hiệu phó THCS Hội Nga 0916.607.108 

 
 

Các trường tiểu học  

1 Trần Thị Lê HT trường TH thị trấn 946209882 

2 Hoàng Thị Hiền HP trường TH thị trấn 0963.438.577 

3 Lê Tình Quân HT trường TH Hạnh 1 0981.708.253 

4 Trần Thị Giang HP trường TH Hạnh 1 0932367353 

5 Trần Thị Lệ HT trường TH Hạnh 2 0396.788.548 

6 Nguyễn Thị Thắm HP trường TH Hạnh 2 0982.775.487 
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7 Lê Thị Huyền  HT trường Bán trú tiểu học Châu Hội  0919.578.295 

8 Nguyễn Thị Lan HP trường Bán trú tiểu học Châu Hội  0834.106.141 

9 Vi Minh Tuyến HP trường Bán trú tiểu học Châu Hội  0818.731.858 

10 Bùi Thị Hà  HT tiểu học Châu Nga 0918.808.145 

11 Phan Đăng Bình HP tiểu học Châu Nga 0368.618.064 

12 Mai Thị Quang  HT tiểu học Châu Hội 2 0383.988.777 

13 Trần Thị Ngọc Bích HP tiểu học Châu Hội 2 0972.697.852 

 Trường Mầm non  

1 Lương Thị Bình HT trường MN Thị trấn 0948.563.124 

2 Nguyễn Thị Hoa HP trường MN Thị trấn 0984.039.766 

3 Vi Thị Phúc HT trường MN Châu Hạnh 0382.355.495 

4 Hồ Thị Thoa HP trường MN Châu Hạnh 0979.025.696 

5 Nguyễn Thị Sông Lam HP trường MN Châu Hạnh 0917.236.356 

6 Đặng Thị Hồng HT trường MN Châu Hội 0917913566 

7 Trương Thị Hà Giang HT trường MN Châu Hội 0982620245 

8 Trịnh Thị Hoa HP trường MN Châu Hội 0963711113 

9 Phạm Thị Thu Huyền HT trường MN Châu Nga 0986.483.828 

10 Lương Thị Nguyệt HP trường MN Châu Nga 0974.593.259 

 
 

CÁC TRẠM Y TẾ 

1 Vy Thị Chuyên Trạm trưởng y tế thị trấn 0963.999.106 

2 Lê Thị Nga Trạm trưởng y tế xã Châu Hạnh 0962.299.965 

3 Lương Thị Hiền Trạm trưởng y tế xã Châu Hội 0326.887.291 

4 Lương Thị Ngân P.Trạm trưởng y tế xã Châu Hội 0344.568.478 

5 Lữ Thị Thanh Trạm trưởng y tế xã Châu Nga 0375.575.730 

6 Nguyễn Thị Hồng Vân P. Trạm trưởng y tế xã Châu Nga 0389.231.690 
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